
Chuyên cần 

10%

KT trong 

kỳ 30%

1 202004009 PHÙNG DUY ANH 13/05/2002 7.50 7.80 6.00 6.7 C+

2 202004023 NGUYỄN CÔNG BÌNH 16/03/2001 10.00 9.00 5.00 6.7 C+

3 202004031 NGUYỄN ĐĂNG ĐỨC 21/12/2002 10.00 10.00 8.50 9.1 A+

4 202004050 NÔNG THỊ THU HẰNG 05/06/2002 10.00 7.30 0.00 3.2 F

5 202004053 ĐỖ ĐỨC HIẾU 16/12/2002 8.50 7.60 5.50 6.4 C

6 202004081 NGUYỄN ĐĂNG LINH 01/04/2002 10.00 8.00 6.00 7.0 B

7 202004098 HOÀNG NHẬT MINH 03/11/2002 7.50 7.90 5.00 6.1 C

8 202004099 LÊ BÌNH MINH 24/06/2002 10.00 8.20 0.00 3.5 F

9 202004105 ĐÀO HOÀNG HUYỀN MY 26/12/2002 10.00 7.50 1.75 4.3 D

10 202004135 DƯƠNG TRÚC QUỲNH 13/07/2002 10.00 7.80 8.00 8.1 B+

11 202004136 NGUYỄN NHƯ QUỲNH 12/09/2002 10.00 9.80 7.75 8.6 A+

12 202004156 NGUYỄN THANH THẢO 26/08/2002 10.00 8.00 6.00 7.0 B

13 202004160 NGUYỄN PHẠM ANH THƯ 09/12/2002 10.00 7.80 5.75 6.8 C+

14 202004166 TẠ VĂN TIẾN 11/04/2002 10.00 9.80 6.00 7.5 B

15 202004178 NGÔ MINH TUẤN 27/07/2002 5.00 7.50 3.50 4.9 D

16 202004186 NGUYỄN THỊ VƯỢNG 13/05/2000 9.50 8.50 7.00 7.7 B

17 K8L1 DƯƠNG HỒNG ANH HL 9.00 8.00 3.80 5.6 C

TRUNG ƯƠNG ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

HỌC VIỆN THANH THIẾU NIÊN VIỆT NAM

MÔN HỌC :  Kỹ năng tư vấn pháp luật trong lĩnh vực lao động

Điểm quá trình

STT Mã sinh viên Họ và Tên Ngày sinh

Điểm thi 

hết môn 60 

%

TB môn 

(TĐ 10)

TB môn 

(TĐ chữ)
Ghi chú
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